
STT Chi nhánh Ngân hàng

1 An Giang

1 - Số Tài khoản: 0151000526641, Ngân hàng: Vietcombank - Chi nhánh An Giang

2 - Số Tài khoản: 53447139,  Ngân hàng: VPB - Chi nhánh An Giang

3- Số Tài khoản: 012012720001,  Ngân hàng:  Đông Á - Chi nhánh An Giang

4 - Số Tài khoản: 24112011001 ,  Ngân hàng:  Tienphongbank - Chi nhánh An Giang

2 Bac Giang
1 - Số Tài khoản: 731000553770,  Ngân hàng:  VietcomBank Chi nhánh Bắc Giang

2 - Số Tài khoản: 56839968,  Ngân hàng: VPBank Chi nhánh Bắc Giang – PGD Ngô Gia Tự

3 Bac Lieu
1 - Số Tài khoản: 891000619082,  Ngân hàng:  Vietcombank –Chi nhánh Bạc Liêu

2 - Số Tài khoản: 012082990001,  Ngân hàng:  Đông Á-Chi nhánh Bạc Liêu

4 Bac Ninh
1 - Số Tài khoản: 0351000424450,  Ngân hàng:   Vietcombank-Chi nhánh Bắc Ninh

2 - Số Tài khoản: 66241777, Ngân hàng:  VP Bank- Chi nhánh Bắc Ninh

5 Ben Tre
1 - Số Tài khoản: 0241004070330,  Ngân hàng VietComBank - Chi nhánh Bến Tre

2 - Số Tài khoản: 012075920001,  Ngân hàng:  Đông Á - Chi nhánh Bến Tre

6 Binh Dinh Số Tài khoản: 0051000492548, Ngân hàng:  VCB - Chi nhánh Quy Nhơn

7 Binh Duong
1 -Số Tài khoản: 0281001200401, Ngân hàng:  Vietcombank - Chi nhánh Bình Dương

2 -Số Tài khoản: 008459910002, Ngân hàng:  DongABank - Chi nhánh Bình Dương

8 Binh Phuoc 1 - 189530039 , ngân hàng Á Châu – Chi nhánh Bình Phước

9 Binh Thuan

1 - Số Tài khoản: 0621003838610, Ngân hàng:  Vietcombank- Chi nhánh Bình Thuận

2 - Số Tài khoản: 012031330001 , Ngân hàng:  Đông Á – Chi nhánh Bình Thuận

3 - Số Tài khoản: 050041409611, Ngân hàng:  Sacombank Chi nhánh Bình Thuận  – PGD Phan Rí Cửa 

10 Ca Mau

1 - Số Tài khoản: 0191000274852 , Ngân hàng: Vietcombank - Chi nhánh Cà Mau 

2 - Số Tài khoản:  012091060001, Ngân hàng: Đông Á - Chi nhánh Cà Mau

3 - Số Tài khoản: 642704069383838 , Ngân hàng:  VIB - Chi nhánh Cà Mau

11 Can Tho

1 - Số Tài khoản: 00077777001 , Ngân hàng:  Tiên Phong Bank - Chi nhánh Cần Thơ

2 - Số Tài khoản:0111001159124, Ngân hàng:  VCB - Chi nhánh Cần Thơ

3 - Số Tài khoản:12027790001, Ngân hàng:  Dong A Bank - Chi nhánh Cần Thơ

12 Cao Bang 1- Số Tài khoản: 33010000234442, Ngân hàng:  BIDV - Cao Bằng

13 Da Nang
1 - Số Tài khoản: 41000117789, Ngân hàng: Vietcombank - Chi nhánh Đà Nẵng

2 - Số Tài khoản: 11881199001, Ngân hàng:  Tienphong Bank - Chi nhánh Đà Nẵng

14 Dak Lak
1 - Số Tài khoản: 231000561999 , Ngân hàng:  VietcomBank - Chi nhánh Đắk Lắk

2 - Số Tài khoản: 11930690001, Ngân hàng:  Đông Á Đắk Lắk

15 Dien Bien 1 - Số Tài khoản: 36010000214179, Ngân hàng: BIDV - Chi nhánh Điện Biên

16 Dong Nai

1 - Số Tài khoản: 78787979001 , Ngân hàng:  TPBank - Chi nhánh Đồng Nai

2 - 0121001482737, Ngân hàng:  Vietcombank - Chi nhánh Đồng Nai

3 - 012030020001, Ngân hàng:  Dongabank - Chi nhánh Đồng Nai

17 Dong Thap 1 - Số Tài khoản:  0601000390683 , Ngân hàng:  Vietcombank-Chi nhánh Đồng Tháp

18 Gia Lai
1 - Số Tài khoản:  291000252686 , Ngân hàng:  Vietcombank – Chi nhánh Gia Lai

2 - Số Tài khoản:  62110000515555, Ngân hàng:  NH BIDV – Chi nhánh Nam Gia Lai

19 Ha Nam 1 4821 0000 286 955, Ngân hàng:  BIDV Hà Nam

20 Ha Noi

1 - Số Tài khoản:  1400206012707 , Ngân hàng: Agribank - Chi nhánh Láng Hạ

2 - Số Tài khoản:  0021100333888 , Ngân hàng: TM CP Quân Đội - Chi nhánh Đống Đa

3 - Số Tài khoản:  0611001595885, Ngân hàng: Vietcombank - Chi nhánh Ba Đình

4 - Số Tài khoản:  00006869014 , Ngân hàng: Tienphong Bank - Hà Nội

21 Ha Tinh Số Tài khoản:  102000603201, Ngân hàng: VCB - Chi nhánh Hà Tĩnh

22 Hai Duong

1 - Số Tài khoản:  034 100 209 5925 ,  Phòng giao dịch số 1, Ngân hàng VCB - Chi nhánh hải dương

2 - Số Tài khoản:  270 110 098 6006 ,  Ngân hàng: MB - Chi nhánh hải dương

3 - Số Tài khoản:  102 010 001 900 242 ,  Ngân hàng:  Vietinbank - Chi nhánh hải dương

4 - Số Tài khoản:  102 010 001 940 486,  Ngân hàng:  Phòng giao dịch Kinh môn - Vietinbank – Chi nhánh Nhị Chiểu

23 Hai Phong
1 - Số Tài khoản:  0031000139968 , Ngân hàng: Vietcombank - Chi nhánh Hải Phòng

2 - Số Tài khoản:  2571100186009 , Ngân hàng: TM CP Quân Đội - Chi nhánh Hải Phòng 

24 Hau Giang
1 - Số Tài khoản:  151834029 ,  Ngân hàng:  TMCP Á Châu - Chi nhánh Hậu Giang

2 - Số Tài khoản:  012874190001,  Ngân hàng:  TMCP Đông Á-Chi nhánh Hậu Giang

25 Ho Chi Minh

 Số tài khoản Tên thụ hưởng Ngân hàng

1 - Số Tài Khoản:  1511100747004 , Ngân hàng Quân Đội-Chi nhánh An Phú

2 - Số Tài Khoản:  018.100.266.6594 , Ngân hàng Vietcombank-Chi nhánh Nam Sài Gòn

3 - Số Tài Khoản:  000.195.920.01, Ngân hàng Tiên Phong-PGD Phú Mỹ Hưng

4 - Số Tài Khoản: 101.003.525.270.001, Ngân hàng Đông Á-PGD Lê Văn Sỹ

5 - Số Tài Khoản: 123.523.669, Ngân hàng ACB-Chi nhánh Tân Thuận

6 - Số Tài Khoản:  119.219.734.770.13, Ngân hàng Techcombank-Chi nhánh Thắng Lợi

7 - Số Tài Khoản:  42.03.29.56, Ngân hàng VPBank-Huỳnh Tấn Phát

8 - Số Tài Khoản:  440.704.008.0629, Ngân hàng PG Bank-PGD Trần Hưng Đạo

26 Hoa Binh
1 - Số Tài khoản:  60891998,  Ngân hàng:  FPT VP Bank – Chi nhánh Hòa Bình

2 - Số Tài khoản:  102010002172859,  Ngân hàng:  Vietinbank - Chi nhánh Hòa Bình

27 HUE 1 - Số Tài khoản:  161000885357 ,  Ngân hàng:  Vietcombank-Chi nhánh Huế

28 Hung Yen
1 - Số Tài khoản:  0591000210568,  Ngân hàng:  Vietcombank – Chi nhánh Hưng Yên

2 - Số Tài khoản:  7421112668668,  Ngân hàng:  TMCP Quân đội – PGD Phố Nối

29 Kien Giang

1 - Số Tài khoản:  0091000455553 ,  Ngân hàng:  VCB – Chi nhánh Kiên Giang

2 - Số Tài khoản:  53342299, Ngân Hàng Thịnh Vượng  (VPB) – Chi nhánh Kiên Giang

3 - Số Tài khoản:  006856560001, Ngân Hàng Đông Á  (DAB) – Chi nhánh Kiên Giang

30 Kon Tum 1 - Số Tài khoản:  761002342943 VCB Chi nhánh Kon Tum

31 Lam Dong

1 - Số Tài khoản:  0561003875382 , Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Đà Lạt

2 - Số Tài khoản:  012032160001 , Ngân hàng TMCP Đông Á-Chi nhánh Lâm Đồng

3 - Số Tài khoản:  1884797909, Ngân hàng TMCP Á Châu-Chi nhánh Lâm Đồng



32 Lang Son
1 - Số Tài khoản:  35110000278300 ,  Ngân hàng:  BIDV – Chi nhánh Lạng Sơn

2 - Số Tài khoản:  8400201007177,  Ngân hàng:  AgriBank – Chi nhánh Lạng Sơn

33 Lao Cai 1 - Số Tài khoản:  0951004172480,  Ngân hàng:  Vietcombank Lào Cai

34 Long An 1 - Số Tài khoản:  0631000398160 , Vietcombank - Chi nhánh Long An

35 Nam Dinh

1 - Số Tài khoản:  0831000013188 ,  Ngân hàng:  Vietcom bank – chi nhánh Nam Định

2 - Số Tài khoản:  80675674 ,  Ngân hàng:  VP bank – chi nhánh Nam Định

3- Số Tài khoản:  102010002417750, Ngân hàng: Vietinbank - chi nhánh Nam Định

36 Nghe An

1 - Số Tài khoản:  810-11-45678-005 ,  Ngân hàng:  MB - Chi nhánh Nghệ An

2 - Số Tài khoản:  0101 000 849637 ,  Ngân hàng:  VCB- Chi nhánh Vinh

3- Số tài khoản:  420704060037374 , Ngân hàng VIB - Chi nhánh Nghệ An

4- Số tài khoản: 1002806395 , Ngân hàng SHB - Chi nhánh Nghệ An

37 Nha Trang Số Tài khoản:  0061001012226 C ,  Ngân hàng: Vietcombank - Chi nhánh Khánh Hòa

38 Ninh Binh Số Tài khoản:   0221000001151,  Ngân hàng:  Vietcombank- Chi nhánh Ninh Bình

39 Ninh Thuan
1 - Số Tài khoản:   - Số Tài khoản:  081.100.000.4888 ,  Ngân hàng:  Vietcombank-Chi nhánh Ninh Thuận

2 - Số Tài khoản:  012.034.820.001,  Ngân hàng:  Đông Á- Chi nhánh Ninh Thuận

40 Phu Tho
1 - Số Tài khoản:  361001790679,  Ngân hàng:  Vietcombank - Chi nhánh Việt Trì

2 - Số Tài khoản:  42110000154127 ,  Ngân hàng:  BIDV - Chi nhánh Phú Thọ

41 Phu Yen Số Tài khoản:  751000004411,  Ngân hàng:  VCB Chi nhánh Phú Yên 

42 Quang Binh Số Tài khoản:  311000676367 ,  Ngân hàng:  Vietcombank – chi nhánh Quảng Bình

43 Quang Nam
1 - Số Tài khoản:  651000620989 ,  Ngân hàng:  VCB – PGD Hội An

2 - Số Tài khoản:  14089010001,  Ngân hàng:  Đông Á Bank – Chi nhánh Hội An

44 Quang Ngai Số Tài khoản:   271000977459 ,  Ngân hàng:  VCB – Chi Nhánh Quảng Ngãi

45 Quang Ninh

1- Số Tài khoản:   6011106666001 , Ngân hàng:  MBBank - Chi nhánh Quảng Ninh

2 - Số Tài khoản:   05001010057199,  Ngân hàng:  MSB - Chi nhánh Quảng Ninh 

3 - Số Tài khoản:   0141000788060,  Ngân hàng:  VCB - Chi nhánh Quảng Ninh 

46 Quang Tri
1 - Số Tài khoản:   0771000798445 ,  Ngân hàng:  Vietcombank - Chi nhánh Quảng Trị

2 - Số Tài khoản:   5041102533007 ,  Ngân hàng:  MB - Chi nhánh Quảng Trị

47 Soc Trang

1 - Số Tài khoản:   321000686868 C,  Ngân hàng:  Vietcombank - Chi nhánh Sóc Trăng

2 - Số Tài khoản:   12050180001 ,  Ngân hàng:  Đông Á bank -Chi nhánh Sóc Trăng

3 -  STK:74210000238605 – 12050180001, Ngân Hàng BIDV Sóc Trăng

48 Son La 1 41110000216972 , Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Sơn La

49 Tay Ninh

1 - Số Tài khoản:   0701000386999,  Ngân hàng: VCB- Tây Ninh

2 - Số Tài khoản:  012030250001 ,  Ngân hàng:  TMCP Đông Á-  Chi nhánh Tây Ninh

3 - Số Tài khoản:   050026734468,  Ngân hàng:  TMCP Sacombank- Chi nhánh Tây Ninh

50 Thai Binh
1- Số Tài khoản: 0211000343813 ,  Ngân hàng:  VCB - Chi nhánh Thái Bình

2- Số tài khoản: 015021920001,  Ngân hàng:  DAB - Chi nhánh Thái Bình

51 Thai Nguyen
1 - Số Tài khoản:   10201-000220504-9 ,  Ngân hàng:  Viettinbank – Chi nhánh Thái Nguyên

2 - Số Tài khoản:   0901102010008 ,  Ngân hàng: MBbank- Chi nhánh Thái Nguyên

52 Thanh Hoa

1 - Số Tài khoản: 8401102507006 , Ngân hàng MB - Chi nhánh Thanh Hóa

2 - Số Tài khoản: 54535888 , Vpbank  - Chi nhánh Thanh Hóa

3 - Số Tài khoản: 781000401412 , Vietcombank - Chi nhánh Thanh Hóa

53 Tien Giang
1 - Số Tài khoản: 0671004024805,  Ngân hàng:  VCB - Chi nhánh Tiền Giang

2 - Số Tài khoản: 012030860001,  Ngân hàng:  DAB - Chi nhánh Tiền giang

54 Tra Vinh Số Tài khoản: 074100624576 ,  Ngân hàng:  Vietcombank - Chi nhánh Trà vinh

55 Tuyen Quang

1 - Số Tài khoản: 102010001939905 ,  Ngân hàng:  Vietinbank Tuyên Quang

2- Số Tài khoản: 8100201005686 ,  Ngân hàng:  Agribank Tuyên Quang

56 Vinh Long
1 - Số Tài khoản:   0791000004770 , Ngân hàng:  Vietcombank- chi nhánh Vĩnh Long

2 - Số Tài khoản:   012020770001, Ngân hàng:  Đông Á - Chi nhánh Vĩnh Long

57 Vinh Phuc
1 - Số Tài khoản:   18704068888898 ,  Ngân hàng:  VIB – Chi nhánh Vĩnh Phúc

2 - Số Tài khoản:   12024213219016,  Ngân hàng: Techcombank – Chi nhánh Vĩnh Phúc

58 Vung Tau

1 - Số Tài khoản: 0081000757647 , Ngân hàng: VCB- Vũng Tàu

2 - Số Tài khoản: 5521100221002 , Ngân hàng:  Quân Đội- PGD Nam Kỳ Khởi Nghĩa- Chi nhánh Vũng Tàu

3 - Số Tài khoản: 012079330001, Ngân hàng:  TMCP Đông Á- PGD Lê Hồng Phong- Chi nhánh Vũng Tàu

4 - Số Tài khoản: 50048453888 , Ngân hàng:  TMCP Sacombank- PGD Lê Hồng Phong- Chi nhánh Vũng Tàu.

59 Yen Bai Số Tài khoản:  1 37110000275787 , Ngân hàng: BIDV – Chi nhánh Yên Bái


